
 

 
ĐÀI KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

NAM BỘ                  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY  VĂN  
TỈNH ĐỒNG THÁP 

 
 

Số:  14/DBT-ĐĐT         Đồng Tháp, ngày 11  tháng 5 năm 2026 

 

BẢN TIN  
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 10 NGÀY TỚI      

            ( Tuần 2 tháng 5 năm 2026) 
 

 I/ TÌNH HÌNH KTTV ĐÃ QUA: (Từ ngày 01/5 đến ngày 10/5/2026). 

  

 1-Tình hình khí tượng:  

Trong giai đoạn nửa đầu tuần, tỉnh Đồng Tháp chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của áp 

cao lạnh lục địa suy yếu và di chuyển ra phía Đông nối với vùng áp thấp nóng phía Tây phát 

triển và mở rộng về phía đông nam, giai đoạn nửa cuối tuần áp cao lạnh lục địa được tăng 

cường trở lại rồi suy yếu vào cuối tuần kết hợp với rìa phía bắc rãnh áp thấp có trục 5-8 độ vĩ 

bắc hoạt động yếu.  

Thời tiết đất liền tỉnh Đồng Tháp: trời mây thay đổi, ngày nắng nóng, nắng nóng xảy ra 

cục bộ chủ yếu ở khu vực Trung Tâm và phía Tây của các nơi trong Tỉnh, giai đoạn nửa đầu 

tuần và ngày cuối tuần các nơi có mưa rào và dông diện rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa 

to (Ngày 05-Trường Xuân: 50,2mm, Đốc Vàng Hạ: 29,6mm Ngày 09-Tràm Chim: 28,2mm; 

Ngày 10-Hồng Ngự: 36,2mm, Cao Lãnh 5,8mm) . 

Thời tiết vùng biển ( Tân Điền-Gò Công Đông- Tân Phú Đông): Không mưa. Gió nhẹ. 

Các yếu tố khí tượng thực đo như sau: 

*/ Nhiệt độ trung bình: 30,4
0
c cao hơn tuần trước 0,7

0
c và cao hơn cùng kỳ năm 

ngoái 0,7
0
c. 

*/ Nhiệt độ tối cao : 37,4
0
c (ngày 09/05/2026) 

*/ Nhiệt độ tối thấp: 26,3
0
c (ngày 06,07/04/2026). 

*/ Độ ẩm không khí trung bình: 77,6% cao hơn tuần trước 3,6%, và thấp hơn cùng 

kỳ năm ngoái 2%.  

*/ Tổng lượng bốc hơi trung bình: 40,7 mm ít hơn tuần trước 4,5 mm và nhiều 

hơn cùng kỳ năm ngoái 9,8 mm.  

*/ Tổng số giờ nắng trung bình: 76,0 giờ ít hơn tuần trước 16,2 giờ và ít hơn cùng 

kỳ năm ngoái 3,6 giờ. 

*/ Tổng lượng mưa: 7,2 mm thấp hơn tuần trước 7,2 mm và thấp hơn cùng kỳ 

năm ngoái 27,3 mm .  

  

 2-Tình hình thủy văn:  

 -Mực nước cao nhất ngày tại khu vực đầu nguồn và cuối nguồn đạt đỉnh triều vào đầu 

tuần, sau đó xuống dần đến giữa tuần, trong vài ngày cuối tuần mực nước tại hai khu vực này 

lên chậm. Mực nước khu vực nội đồng Tháp Mười đã lên dần và đạt đỉnh triều vào giữa tuần, 

sau đó ít biến đổi trong khoảng nửa cuối tuần. 

 -Mực nước thấp nhất ngày tại các nơi trong Tỉnh xuống thấp dần đến giữa tuần, sau đó đã 

lên chậm đến cuối tuần. 



 

 
 Nhìn chung mực nước tại các nơi trong Tỉnh ở mức xấp xỉ và cao hơn cùng kỳ năm 2025 

khoảng từ 0.1 đến 0.2 m.         

Mực nước cao nhất, thấp nhất tuần thực đo tại các nơi như sau: 

 

Số TT Trạm Đặc 

trưng 

Ngày 

xuất 

hiện 

Mực 

nước 

(cm) 

So với cùng kỳ 

năm 2025 

( cm) 

1 Hồng Ngự 
Hmax 1 135 Cao hơn 8 

Hmin 4 -30 Cao hơn 22 

2 Tràm Chim 
Hmax 5,6 116 Cao hơn 44 

Hmin 1 53 Cao hơn 23 

3 Trường Xuân 
Hmax 5,6 101 Thấp hơn 2 

Hmin  1 48 Cao hơn 17 

4 Mỹ An 
Hmax 5,6 98 Thấp hơn -12 

Hmin 1 32 Cao hơn 29 

5 Hậu Mỹ Bắc 
Hmax 5 98 Thấp hơn 20 

Hmin       1 37 Cao hơn 1 

6 Cao Lãnh 
Hmax 1 149 Thấp hơn 3 

Hmin 5 -71 Cao hơn 16 

7 Sa Đéc 
Hmax 1 135 Thấp hơn -23 

Hmin  4 -89 Thấp hơn 1 

8 Cai Lậy 
Hmax 1 103 Thấp hơn 15 

Hmin 4 -20 Cao hơn 12 

9 Long Định 
Hmax 1 99 Thấp hơn 12 

Hmin  4 -65 Thấp hơn 14 

10 Mỹ Tho 
Hmax 1 149 Thấp hơn 6 

Hmin  4 -154 Cao hơn 14 

11 Vàm kênh 
Hmax 1       115 Thấp hơn 15 

Hmin  3 -182 Cao hơn 20 

 

II/ DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN: ( Từ ngày 11/5 đến 20/5/2026). 

1- Khí tượng: 

Trong giai đoạn đầu tuần, thời tiết tỉnh chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam Áp cao lục địa 

tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía Đông. Vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và 

mở rộng dần về phía Đông. Rãnh áp thấp ở phía Nam có xu hướng hoạt động suy yếu dần. 

Gió Tây Nam ở phía Nam có xu hướng hoạt động từ ngày 14/5. Khoảng ngày 15/5, khả năng 

thiết lập rãnh thấp kinh hướng Tây Bắc – Đông Nam có trục qua Nam Trung Bộ - Nam 

Bộ.Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hạ dần trục phía nam qua Nam Trung Bộ và suy yếu chậm.  

Thời tiết đất liền: Mây thay đổi, ngày nắng, cục bộ có nắng nóng; giai đoạn nửa đầu 

tuần chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện có mưa rào và dông vài nơi đến rải rác, giai 

đoạn nửa cuối tuần chiều tối và đêm có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa vừa, cục bộ có 

nơi mưa to.  Trong cơn dông cần đề phòng gió mạnh, lốc và sét. 

Thời tiết vùng biển (Tân Điền-Gò Công Đông- Tân Phú Đông): Trời mây thay đổi, ít 

mưa. từ 11-13, gió Đông nam cấp 3-4, giật trên cấp 5, từ 14-20 gió đổi hướng sang Nam-

Tây nam cấp 2-3 giật cấp 4 



 

 
         Lượng mưa xấp xỉ trung bình nhiều năm. Nhiệt độ xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều 

năm khoảng từ 0,1-0,2 độ C.  

-Khả năng xuất hiện các hiện tượng khí tượng nguy hiểm trong thời hạn dự báo:  

Nắng nóng có khả năng còn duy trì trong 2-3 ngày  tới, từ ngày 14 sẽ chấm dứt. 

Khả năng có mưa dông đầu mùa gây các hiện tượng thời tiết cực đoan như: dông, lốc, 

sét,  gió giật,…. 

-Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động 

kinh tế-xã hội:  
Đề phòng mưa dông đầu mùa có thể gây lốc, sét, gió giật mạnh, gây nguy hiểm cho 

người, thiệt hại tài sản. 

Nắng nóng có khả năng gây sốc nhiệt, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. 

Bảng 1:  Dự báo các yếu tố khí tượng tại một số nơi như sau: 

Điểm Lượng   mưa    

(mm) 

Nhiệt độ 

trung 

bình 

(
0
C) 

Nhiệt độ 

cao 

nhất(
0
C) 

Nhiệt độ 

thấp 

nhất(
0
C) 

Độ ẩm 

trung 

Bình 

(%) 

Độ ẩm 

thấp 

nhất 

(%) 

Hậu Mỹ 20-40 27.5-29.5 33.0-35.0 25.0-26.0 75-85 46-56 

Cai Lậy 10-30 27.5-29.5 33.0-35.0 25.0-26.0 70-80 45-55 

Tân Phước 1 20-40 28.0-30.0 34.0-36.0 24.0-26.0 74-84 46-56 

Mỹ Tho 15-25 28.0-30.0 33.0-35.0 25.0-26.0 72-82 47-57 

Châu Thành 15-25 28.0-30.0 33.0-35.0 24.0-26.0 73-83 45-60 

Gò Công 05-15 27.5-29.5 33.0-35.0 24.0-26.0 75-85 45-65 

Tân Phú Đông 05-15 27.5-29.5 33.0-35.0 24.0-26.0 75-85 45-55 

Cao Lãnh 10-30 28.0-30.0 34.0-36.0 25.0-27.0 74-84 44-54 

Trường Xuân 25-35 27.5-29.5 34.0-36.0 24.0-26.0 70-80 45-55 

Sa Đéc 25-35 28.0-30.0 34.0-36.0 25.0-27.0 72-82 48-58 

Hồng Ngự 10-20 28.5-30.5 34.0-36.0 25.0-27.0 70-80 47-57 

 

2-Tình hình thủy văn:  

- Mực nước cao nhất ngày tại các nơi trong Tỉnh lên dần theo kỳ triều cường 1/4 Âm 

lịch và đạt đỉnh triều cường vào cuối tuần. 

         Trong khoảng 5 ngày tiếp theo mực nước các nơi xuống dần. 

-Mực nước thấp nhất ngày lên dần trong mấy ngày đầu tuần, sau đó xuống dần đến 

cuối tuần. 

Trong khoảng 5 ngày tiếp theo mực nước các nơi lên dần. 



 

 
   Nhìn chung mực nước tại các nơi trong Tỉnh ở mức xấp xỉ và cao hơn cùng kỳ năm 

2025 khoảng từ 0.1 đến 0.3 m. 

-Khả năng xuất hiện các hiện tượng thủy văn nguy hiểm trong thời hạn dự báo: 

Vào cuối tuần, mực nước khu vực cuối nguồn ở mức báo động cấp II-III. 

-Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động 

kinh tế-xã hội:  
Vào cuối tuần, một số vùng thấp tại khu vực cuối nguồn có khả năng bị ngập. 

                 Dự báo mực nước cao nhất, thấp nhất tuần tại các nơi như sau:  

 

Số TT Trạm Đặc 

trưng 

Ngày 

xuất 

hiện 

Mực 

nước 

(cm) 

So với cùng kỳ 

năm 2025 

( cm) 

1 Hồng Ngự 
Hmax 18 150 Cao hơn 37 

Hmin 18 -55 Thấp hơn 13 

2 Tràm Chim 
Hmax 18 120 Cao hơn 23  

Hmin 18 45 Cao hơn 19 

3 Trường Xuân 
Hmax 18 110 Cao hơn 12 

Hmin  18 40 Thấp hơn 16 

4 Mỹ An 
Hmax 18 120 Cao hơn 18 

Hmin 18 10 Thấp hơn 14 

5 Hậu Mỹ Bắc 
Hmax 19 108 Thấp hơn 12 

Hmin 19 35 Thấp hơn 9 

6 Cao Lãnh 
Hmax 18 165 Cao hơn 37 

Hmin 18 -105 Thấp hơn 22 

7 Sa Đéc 
Hmax 18 155 Cao hơn 7 

Hmin  18 -110 Thấp hơn 25 

8 Cai Lậy 
Hmax 19 120 Cao hơn 10 

Hmin 19 -55 Thấp hơn 32 

9 Long Định 
Hmax 19 108 Cao hơn 13 

Hmin  19 -80 Thấp hơn 10 

10 Mỹ Tho 
Hmax 19 157 Cao hơn 34 

Hmin  19 -196 Thấp hơn 33 

11 Vàm kênh 
Hmax 19 119 Cao hơn 17 

Hmin  19 -230 Thấp hơn 46 

                                                                                        

Nơi nhận:                                                                                          GIÁM ĐỐC 

-Tỉnh ủy ĐT;  

-UBND ĐT;  

-Ban chỉ huy PTDS ĐT;                                               

-Sở NN&MT ĐT;  

-Chi cục Thủy lợi ĐT;  

-Báo &Đài THĐT;  

-Lưu VT.                                                                                   Khương Lê Bình  

                                 



Ngày Hậu Mỹ Cai Lậy Tân Phước 1 Mỹ Tho Châu Thành Gò Công
Tân Phú 

Đông
Cao Lãnh

Trường 

Xuân
Sa Đéc Hồng Ngự

01/05 - - - - - - - - - - -

02/05 - - - - - - - 6 - - 1

03/05 - - - - - - - 0,1 - 2 17

04/05 - - 4,2 - - - - 0,1 13,6 0,4 10,2

05/05 - - - - - - - 2,3 50,2 1 1,8

06/05 - - 11,2 - 0,8 1,2 - - 3,7 6 -

07/05 - - - - - - - - - - -

08/05 - - - - - - - - - - -

09/05 - 7 0,2 - - - - - - 0,2 1

10/05 - - - - - - - 5,8 0,6 - 36,2

Tổng cộng 0 7 15,6 0 0,8 1,2 0 14,3 68,1 9,6 67,2

PHỤ LỤC 1: LƯỢNG MƯA NGÀY (mm)


